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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 25/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 C4G 0 0 64 832.000 64 832.000
2 CNT 0 0 4 56.800 4 56.800
3 NAB 691.719 11.413.363.500 0 0 691.719 11.413.363.500
4 QNS 0 0 100.000 4.821.000.000 100.000 4.821.000.000
5 QTP 50.000 815.000.000 0 0 50.000 815.000.000
6 TBR 0 0 100 1.000.000 100 1.000.000
7 VFC 0 0 3 69.200 3 69.200
8 VFR 0 0 1 6.000 1 6.000
9 VLC 0 0 54 1.296.000 54 1.296.000

10 YBC 0 0 5 40.500 5 40.500
Tổng 741.719 12.228.363.500 100.231 4.824.300.500 841.950 17.052.664.000


